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BIÊN BẢN KIỂM TRA THỰC TẾ 
CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ ĐỘI NGŨ 

GIẢNG VIÊN, TRANG THIẾT BỊ,  THƯ VIỆN    
(Theo mẫu tại Thông tư số: 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 2 năm 2011 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

        Hôm nay, vào lúc …g….’ ngày … tháng … năm 2013, tại Trường ………., Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã kiểm tra thực tế các điều kiện về đội ngũ giảng viên, trang thiết bị, thư viện phục vụ đào tạo của ngành ………………………….. trong hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ …….. của Trường ………….., cụ thể như sau:

I. Thành phần làm việc:

A. Đoàn công tác của Sở giáo dục và Đào tạo: 

1. Ông Phạm Ngọc Thanh  - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Trưởng Đoàn.
2. Ông Bùi Ngọc Âu 
- Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ - Thành viên.
3. Bà Lê Thị Lệ Nga 
- Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ - Thư ký.
B. Đại diện Trường:

1. Ông (bà) ………….. – Chức vụ: …………………
2. Ông (bà) ………….. – Chức vụ: …………………
3. Ông (bà) ………….. – Chức vụ: …………………
4. Ông (bà) ………….. – Chức vụ: …………………

5. Ông (bà) ………….. – Chức vụ: …………………

6. Ông (bà) ………….. – Chức vụ: …………………

7. Ông (bà) ………….. – Chức vụ: …………………

8. Ông (bà) ………….. – Chức vụ: …………………
II. Nội dung làm việc:

1. Trường báo cáo tóm tắt các điều kiện về đội ngũ giảng viên, trang thiết bị, thư viện phục vụ đào tạo của ngành ……………… trong hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ ……….
2. Đoàn kiểm tra thực tế theo các nội dung sau:

a) Đội ngũ cán bộ cơ hữu tham gia đào tạo ngành ……………… trình độ ………. của cơ sở đào tạo đã đăng ký trong Hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo:
	Số

TT
	Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	Chức danh khoa học, năm phong; Học vị, nước, năm tốt nghiệp
	Ngành, chuyên ngành
	Năm, nơi tham gia giảng dạy
	Đúng/

Không đúng với hồ sơ
	Ghi chú

(số sổ BHXH)
	

	01
	Phạm Thị Gia Tâm

Năm sinh: 1984

Chức vụ: Giảng viên
	Học vị: Thạc sĩ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2012
	Kinh doanh và quản lý
	
	
	
	Quản trị xuất nhập khẩu, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp, 2 tín chỉ

	02
	Nguyễn Minh Luân

Năm sinh: 1973

Chức vụ: Giảng viên
	Học vị: Thạc sĩ

Nước: Mỹ

Năm tốt nghiệp: 2001
	Quản trị kinh doanh
	
	
	
	Giao tiếp kinh doanh, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Chuyên đề tốt nghiệp, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Marketing dịch vụ, 2 tín chỉ

	03
	Phan Minh Trí

Năm sinh: 1979

Chức vụ: Giảng viên
	Học vị: Thạc sĩ

Nước: Hoa Kỳ (Mỹ)

Năm tốt nghiệp: 2004
	Quản trị kinh doanh
	
	
	
	Nguyên lý kế toán, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Tài chính tiền tệ, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Kế toán tài chính doanh nghiệp

	04
	Nguyễn Bá Trí

Năm sinh: 1957

Chức vụ: Giảng viên
	Học vị: Tiến sĩ

Nước: Hoa Kỳ (Mỹ)

Năm tốt nghiệp: 2011
	Quản trị kinh doanh
	
	
	
	Marketing căn bản, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Kinh tế vĩ mô, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Chuyên đề môn học, 1 tín chỉ

	05
	Đinh Hồng Minh

Năm sinh: 1969

Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1997
	Quản trị kinh doanh
	01/11/1989
	
	0296241580
	Quản trị văn phòng, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Quản trị sản xuất dịch vụ, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Thuế, 2 tín chỉ

	06
	Nguyễn Hải Hà

Năm sinh: 1970

Chức vụ: Phó trưởng phòng Kế hoạch  - Tài chính
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1997
	Quản trị kinh doanh
	01/07/1998
	
	0298088232
	Quản trị bán hàng, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Quản trị cung ứng, 2 tín chỉ

	07
	Nguyễn Thị Hoa

Năm sinh: 1965

Chức vụ: Phó trưởng phòng Thiết bị  - Vật tư
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2003
	Quản trị kinh doanh
	01/06/1989 Trung tâm dạy nghề Q5

01/04/1998
	
	0296026850
	Thống kê kinh doanh, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Marketing công nghiệp, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Quản trị học, 2 tín chỉ

	08
	Hồ Thị Anh

Năm sinh: 1960

Chức vụ: Giảng viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1999
	Quản trị kinh doanh
	01/02/1986 NV XN Hữu nghị

1998 GV THKT Lý Tự Trọng
	
	0296137377
	Nghiên cứu Maketing, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Khóa luận tốt nghiệp, 5 tín chỉ

	09
	Lê Thế Huân

Năm sinh: 1965

Chức vụ: Giảng viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2003
	Quản trị kinh doanh
	01/09/2003
	
	0203318109
	Quản trị dự án đầu tư, 3 tín chỉ

	10
	Lê Hoàng Anh Quân

Năm sinh: 1985

Chức vụ: Chuyên viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2013
	Quản trị kinh doanh
	01/04/2009
	
	7909144894
	Luật kinh doanh, 2 tín chỉ

	11
	Nguyễn Thị Bích Liễu

Năm sinh: 1988

Chức vụ: Chuyên viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2013
	Quản trị kinh doanh
	01/09/2009
	
	7909347979
	Quản trị tài chính, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Đạo đức kinh doanh, 2 tín chỉ

	12
	Vũ Thị Thu Thuỷ

Năm sinh: 1986

Chức vụ: Chuyên viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2014
	Quản trị kinh doanh
	01/12/2006
	
	0206414716
	Quan hệ công chúng, 2 tín chỉ

	13
	Lưu Anh Hùng

Năm sinh: 1985

Chức vụ: Chuyên viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2008
	Quản trị kinh doanh
	01/09/2012
	
	7912357825
	Thị trường chứng khoán, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Phân tích hoạt động kinh doanh, 3 tín chỉ

	14
	Vương Thanh Thuỷ

Năm sinh: 1972

Chức vụ: Giảng viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1994
	Kinh tế
	01/09/2001
	
	0201155199
	Kinh tế vi mô, 3 tín chỉ

	15
	Trần Thị Thảo Vân

Năm sinh: 1988

Chức vụ: Chuyên viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2011
	Kinh tế
	01/06/2012
	
	7912233915
	Nghiệp vụ quảng cáo và tiếp thị, 2 tín chỉ

	16
	Nguyễn Thanh Lâm

Năm sinh: 1960

Chức vụ: Trưởng phòng Thanh tra giáo dục -Công tác sinh viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1996
	Kinh tế ngoại thương
	01/04/1982
	
	0296241633
	Thị trường chứng khoán, 2 tín chỉ

	17
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

Năm sinh: 1988

Chức vụ: Giảng viên
	Học vị: Thạc sĩ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2007
	Toán ứng dụng
	
	
	
	Toán cao cấp C1, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Toán cao cấp C2, 2 tín chỉ

	18
	Trần Quốc Tuấn

Năm sinh: 1970

Chức vụ: Giáo viên
	Học vị: Thạc sĩ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2013
	Toán giải tích
	01/09/2003
	
	0203318099
	Xác suất thống kê (Toán chuyên đề 1), 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Quy hoạch tuyến tính (Toán chuyên đề 4), 2 tín chỉ

	19
	Nguyễn Phú Tân

Năm sinh: 1977

Chức vụ: Giảng viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2007
	Giáo dục thể chất
	01/09/2001 THPT Cao lãnh – Đồng Tháp 

01/10/2005 THPT Lam Sơn TP.HCM

01/09/2008 
	
	4902001553
	Giáo dục thể chất, 2 tín chỉ

	20
	Lữ Châu Thi

Năm sinh:1983

Chức vụ: Giáo viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2009
	Giáo dục thể chất

Chứng chỉ bồi dưỡng KTQP - AN
	01/09/2005THPT Bình Đông

30/08/2010
	
	5206003294
	Giáo dục quốc phòng, 2 tín chỉ

	21
	Đỗ Thị Ngát

Năm sinh: 1985

Chức vụ: Giảng viên
	Học vị: Thạc sĩ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2012
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	01/09/2008 THPT Bà Điểm TP.HCM

01/08/2013
	
	7908513448
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác – Lênin, 5 tín chỉ

	22
	Trần Thị Hồng Thu

Năm sinh: 1980

Chức vụ: Giảng viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2003
	Giáo dục chính trị
	01/03/2005 CĐ Môi trường Đồng Nai

01/02/2007
	
	4706016215
	Tư tưởng Hồ Chí Minh, 2 tín chỉ

	23
	Đỗ Thị Thơm

Năm sinh: 1983

Chức vụ: Giảng viên
	Học vị: Thạc sĩ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2009
	Triết học
	01/09/2009
	
	7910717244
	Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, 3 tín chỉ

	24
	Nguyễn Thị Mai

Năm sinh: 1962

Chức vụ: Giảng viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2000
	Cử nhân luật
	01/08/1982 Tỉnh Đoàn – Đồng  Tháp

01/10/1999 Trường THKT Phú Lâm TP.HCM

01/08/2002 


	
	
	Pháp luật đại cương, 2 tín chỉ

	25
	Nguyễn Hồng Thanh

Năm sinh: 1972

Chức vụ: Giảng viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1996
	Ngữ văn
	01/09/1996
	
	
	Tâm lý học đại cương, 2 tín chỉ

	26
	Vũ Thị Thái Linh

Năm sinh: 1982

Chức vụ: Giảng viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2008
	Cử nhân ngoại ngữ
	01/09/2006
	
	0206414707
	Anh văn 1, 4 tín chỉ

	27
	Nguyễn Thị Thủy

Năm sinh: 1966

Chức vụ: Giảng viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2000
	Cử nhân ngoại ngữ
	01/09/2005
	
	0205363662
	Anh văn chuyên ngành 1, 2 tín chỉ

	28
	Lê Quý Hưng Quốc

Năm sinh: 1978

Chức vụ: Giảng viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2005
	Công nghệ thông tin
	01/09/2007
	
	7908079136
	Anh văn chuyên ngành 2, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Tin học ứng dụng, 2 tín chỉ

	29
	Nguyễn Vân Giang

Năm sinh: 1967

Chức vụ: Giảng viên
	Học vị: Thạc sĩ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2003
	Tin học
	01/01/2000
	
	0296241602
	Tin học quản lý, 2 tín chỉ

	30

	Mai Nguyễn Hoàng Yến

Năm sinh: 1979

Chức vụ: Chuyên viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2007
	Tài chính ngân hàng
	01/12/2005
01/04/2014
	
	0206192235
	Logic học, 2 tín chỉ

	31
	Đào Anh Tuấn

Năm sinh: 1990

Chức vụ: Giảng viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2012
	Kinh tế luật
	
	
	
	Luật kinh doanh, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Luật thương mại, 2 tín chỉ

	32
	Lê Thị Hà Giang

Năm sinh: 1986

Chức vụ: Chuyên viên
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2010
	Địa lý du lịch
	01/04/2011
	
	7911311170
	Địa lí kinh tế Việt Nam, 2 tín chỉ


b) Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm cơ hữu:
	Số TT
	Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năm tốt nghiệp
	Phụ trách PTN, thực hành
	Đúng/

Không đúng với hồ sơ
	Ghi chú
(số sổ BHXH)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Ngành Quản trị kinh doanh là ngành kinh tế nên không có đội ngũ kỹ thuật viên, nhânn viên hướng dẫn thí nghiệm.
c) Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy 

	Số TT
	Loại phòng học

(Phòng học, giảng đường, phòng học đa phương tiện, phòng học ngoại ngữ, phòng máy tính…)
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ giảng dạy 
	Đúng/

Không đúng với hồ sơ
	Ghi chú
(Mã số trong sổ tài sản)



	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ  học phần/ môn học
	
	

	1
	
	
	
	-
-

-


	-
-

-


	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	


d) Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành:
	Số TT
	Tên phòng thí nghiệm, xưởng, trạm trại, cơ sở thực hành
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính

hỗ trợ thí nghiệm, thực hành
	Đúng/

Không đúng với hồ sơ
	Ghi chú (Mã số trong sổ tài sản)



	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ môn học /học phần
	
	

	1
	
	
	-

- 

-
	
	
	
	

	2
	
	
	-

-

-
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


đ) Thư viện

- Diện tích thư viện: ….. m2;  
Diện tích phòng đọc: …… m2

- Số chỗ ngồi: …

   ;
Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: …

- Phần mềm quản lý thư viện:  .....

- Thư viện điện tử: ....        ; 
Số lượng sách, giáo trình điện tử:…
e) Danh mục giáo trình của ngành đào tạo :                     

	Số TT
	Tên giáo trình
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Số bản
	Sử dụng cho môn học/học phần
	Đúng/

Không đúng với hồ sơ
	Ghi chú

(Mã số sách trong thư viện)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	


g) Danh mục sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo :

	Số TT
	Tên sách chuyên khảo/tạp chí
	Tên tác giả,
đơn vị xuất bản 
	Nhà xuất bản

số, tập, năm xuất bản
	Số bản
	Sử dụng cho môn học/học phần
	Đúng/

Không đúng với hồ sơ
	Ghi chú

(Mã số sách trong thư viện)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	


3. Ý kiến của đoàn kiểm tra

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, đối chiếu các nội dung kê khai trong hồ sơ với các điều kiện thực tế như: bảng lương của trường; sổ bảo hiểm, văn bằng, chứng chỉ của giảng viên; trang thiết bị; thư viện phục vụ đào tạo ngành ………………  trình độ ……...
4. Giải trình của nhà trường:

Nhà trường cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh theo yêu cầu của đoàn kiểm tra và nhất trí với kết quả của đoàn kiểm tra về các điều kiện đảm bảo đào tạo ngành ……………….
5. Kết luận của Đoàn kiểm tra:

Hiện nay Trường ………………… đang hoạt động tại các địa điểm:

- Trụ sở số …….. đường ………..…….., phường ……., quận ………, TP. Hồ Chí Minh (Quyết định số ………/QĐ-….. của …………. ngày … thánh … năm …  về việc ……………………….. ) bao gồm các loại giấy: quyền sở hữu nhà, đất; Hợp đồng thuê mướn - hợp tác; Giấy cho phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền (có loại nào khai loại đó).

- Cơ sở đào tạo:  số …….. đường ………..…….., phường ……., quận ………, TP. Hồ Chí Minh (Quyết định số ………/QĐ-….. của …………. ngày … thánh … năm …  về việc ……………………….. ) bao gồm các loại giấy: quyền sở hữu nhà, đất; Hợp đồng thuê mướn - hợp tác; Giấy cho phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền (có loại nào khai loại đó).

Xác nhận các điều kiện thực tế về đội ngũ giảng viên cơ hữu, trang thiết bị, thư viện phục vụ đào tạo ngành ……………… trình độ …….. của Trường theo đúng các kê khai trong Biên bản tại thời điểm kiểm tra.

Buổi kiểm tra kết thúc lúc ….g……’ cùng ngày. 
Sau khi bổ sung hồ sơ, Biên bản lập thành 6 bản lúc ....g....’ ngày .... tháng .... năm 2013.

TP. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm 2013

	Xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo 

TP Hồ Chí Minh

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA

Phạm Ngọc Thanh
	HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ………………….

Ghi tên Hiệu trưởng


(Làm sẵn Báo cáo năng lực theo mẫu tại phụ  lục III – Thông tư 08
Chép dữ liệu từ Biên bản qua, chỉnh sửa một chút phần tiêu đề giảng viên 

như đã hướng dẫn ở trên và mẫu dưới đây)
Phụ lục III

NĂNG LỰC CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO

(Kèm theo Thông tư số: 08/2011/TT- BGD ĐT ngày 17 tháng 2 năm 2011 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


1. Đội ngũ giảng viên 
Mẫu 1.  Danh sách giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy các môn học/học phần của ngành đăng ký đào tạo:

	Số TT
	Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	Chức danh khoa học, năm phong
	Học vị, nước, năm tốt nghiệp
	Ngành, chuyên ngành
	Học phần/môn học, số tín chỉ/ĐVHT dự kiến đảm nhiệm

	01
	Phạm Thị Gia Tâm

Năm sinh: 1984

Chức vụ: Giảng viên
	
	Học vị: Thạc sĩ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2012
	Kinh doanh và quản lý
	Quản trị xuất nhập khẩu, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp, 2 tín chỉ

	02
	Nguyễn Minh Luân

Năm sinh: 1973

Chức vụ: Giảng viên
	
	Học vị: Thạc sĩ

Nước: Mỹ

Năm tốt nghiệp: 2001
	Quản trị kinh doanh
	Giao tiếp kinh doanh, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Chuyên đề tốt nghiệp, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Marketing dịch vụ, 2 tín chỉ

	03
	Phan Minh Trí

Năm sinh: 1979

Chức vụ: Giảng viên
	
	Học vị: Thạc sĩ

Nước: Hoa Kỳ (Mỹ)

Năm tốt nghiệp: 2004
	Quản trị kinh doanh
	Nguyên lý kế toán, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Tài chính tiền tệ, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Kế toán tài chính doanh nghiệp

	04
	Nguyễn Bá Trí

Năm sinh: 1957

Chức vụ: Giảng viên
	
	Học vị: Tiến sĩ

Nước: Hoa Kỳ (Mỹ)

Năm tốt nghiệp: 2011
	Quản trị kinh doanh
	Marketing căn bản, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Kinh tế vĩ mô, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Chuyên đề môn học, 1 tín chỉ

	05
	Đinh Hồng Minh

Năm sinh: 1969

Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1997
	Quản trị kinh doanh
	Quản trị văn phòng, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Quản trị sản xuất dịch vụ, 3 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Thuế, 2 tín chỉ

	06
	Nguyễn Hải Hà

Năm sinh: 1970

Chức vụ: Phó trưởng phòng Kế hoạch  - Tài chính
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1997
	Quản trị kinh doanh
	Quản trị bán hàng, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Quản trị cung ứng, 2 tín chỉ

	07
	Nguyễn Thị Hoa

Năm sinh: 1965

Chức vụ: Phó trưởng phòng Thiết bị  - Vật tư
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2003
	Quản trị kinh doanh
	Thống kê kinh doanh, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Marketing công nghiệp, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Quản trị học, 2 tín chỉ

	08
	Hồ Thị Anh

Năm sinh: 1960

Chức vụ: Giảng viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1999
	Quản trị kinh doanh
	Nghiên cứu Maketing, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Khóa luận tốt nghiệp, 5 tín chỉ

	09
	Lê Thế Huân

Năm sinh: 1965

Chức vụ: Giảng viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2003
	Quản trị kinh doanh
	Quản trị dự án đầu tư, 3 tín chỉ

	10
	Lê Hoàng Anh Quân

Năm sinh: 1985

Chức vụ: Chuyên viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2013
	Quản trị kinh doanh
	Luật kinh doanh, 2 tín chỉ

	11
	Nguyễn Thị Bích Liễu

Năm sinh: 1988

Chức vụ: Chuyên viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2013
	Quản trị kinh doanh
	Quản trị tài chính, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Đạo đức kinh doanh, 2 tín chỉ

	12
	Vũ Thị Thu Thuỷ

Năm sinh: 1986

Chức vụ: Chuyên viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2014
	Quản trị kinh doanh
	Quan hệ công chúng, 2 tín chỉ

	13
	Lưu Anh Hùng

Năm sinh: 1985

Chức vụ: Chuyên viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2008
	Quản trị kinh doanh
	Thị trường chứng khoán, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Phân tích hoạt động kinh doanh, 3 tín chỉ

	14
	Vương Thanh Thuỷ

Năm sinh: 1972

Chức vụ: Giảng viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1994
	Kinh tế
	Kinh tế vi mô, 3 tín chỉ

	15
	Trần Thị Thảo Vân

Năm sinh: 1988

Chức vụ: Chuyên viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2011
	Kinh tế
	Nghiệp vụ quảng cáo và tiếp thị, 2 tín chỉ

	16
	Nguyễn Thanh Lâm

Năm sinh: 1960

Chức vụ: Trưởng phòng Thanh tra giáo dục -Công tác sinh viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1996
	Kinh tế ngoại thương
	Thị trường chứng khoán, 2 tín chỉ

	17
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

Năm sinh: 1988

Chức vụ: Giảng viên
	
	Học vị: Thạc sĩ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2007
	Toán ứng dụng
	Toán cao cấp C1, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Toán cao cấp C2, 2 tín chỉ

	18
	Trần Quốc Tuấn

Năm sinh: 1970

Chức vụ: Giáo viên
	
	Học vị: Thạc sĩ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2013
	Toán giải tích
	Xác suất thống kê (Toán chuyên đề 1), 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Quy hoạch tuyến tính (Toán chuyên đề 4), 2 tín chỉ

	19
	Nguyễn Phú Tân

Năm sinh: 1977

Chức vụ: Giảng viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2007
	Giáo dục thể chất
	Giáo dục thể chất, 2 tín chỉ

	20
	Lữ Châu Thi

Năm sinh:1983

Chức vụ: Giáo viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2009
	Giáo dục thể chất

Chứng chỉ bồi dưỡng KTQP - AN
	Giáo dục quốc phòng, 2 tín chỉ

	21
	Đỗ Thị Ngát

Năm sinh: 1985

Chức vụ: Giảng viên
	
	Học vị: Thạc sĩ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2012
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác – Lênin, 5 tín chỉ

	22
	Trần Thị Hồng Thu

Năm sinh: 1980

Chức vụ: Giảng viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2003
	Giáo dục chính trị
	Tư tưởng Hồ Chí Minh, 2 tín chỉ

	23
	Đỗ Thị Thơm

Năm sinh: 1983

Chức vụ: Giảng viên
	
	Học vị: Thạc sĩ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2009
	Triết học
	Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, 3 tín chỉ

	24
	Nguyễn Thị Mai

Năm sinh: 1962

Chức vụ: Giảng viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2000
	Cử nhân luật
	Pháp luật đại cương, 2 tín chỉ

	25
	Nguyễn Hồng Thanh

Năm sinh: 1972

Chức vụ: Giảng viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1996
	Ngữ văn
	Tâm lý học đại cương, 2 tín chỉ

	26
	Vũ Thị Thái Linh

Năm sinh: 1982

Chức vụ: Giảng viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2008
	Cử nhân ngoại ngữ
	Anh văn 1, 4 tín chỉ

	27
	Nguyễn Thị Thủy

Năm sinh: 1966

Chức vụ: Giảng viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2000
	Cử nhân ngoại ngữ
	Anh văn chuyên ngành 1, 2 tín chỉ

	28
	Lê Quý Hưng Quốc

Năm sinh: 1978

Chức vụ: Giảng viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2005
	Công nghệ thông tin
	Anh văn chuyên ngành 2, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Tin học ứng dụng, 2 tín chỉ

	29
	Nguyễn Vân Giang

Năm sinh: 1967

Chức vụ: Giảng viên
	
	Học vị: Thạc sĩ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2003
	Tin học
	Tin học quản lý, 2 tín chỉ

	30

	Mai Nguyễn Hoàng Yến

Năm sinh: 1979

Chức vụ: Chuyên viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2007
	Tài chính ngân hàng
	Logic học, 2 tín chỉ

	31
	Đào Anh Tuấn

Năm sinh: 1990

Chức vụ: Giảng viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2012
	Kinh tế luật
	Luật kinh doanh, 2 tín chỉ

	
	
	
	
	
	Luật thương mại, 2 tín chỉ

	32
	Lê Thị Hà Giang

Năm sinh: 1986

Chức vụ: Chuyên viên
	
	Học vị: Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2010
	Địa lý du lịch
	Địa lí kinh tế Việt Nam, 2 tín chỉ


Ghi chú: Chỉ phân công mỗi giảng viên cơ hữu đảm nhiệm 1 môn học/học phần

Trường ………….. cam kết những thông tin đã được liệt kê trên đây hoàn toàn đúng với thực tế hiện có của Trường.


TP. Hồ chí Minh, ngày … tháng … năm 2014
	Xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo

TP Hồ Chí Minh
GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Sơn
	HIỆU TRƯỞNG

Ghi tên Hiệu trưởng




Mẫu 2.  Danh sách kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm cơ hữu phục vụ ngành đăng ký đào tạo

	Số TT
	Họ và tên, năm sinh
	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năm tốt nghiệp
	Phụ trách PTN, thực hành
	Phòng thí nghiệm, thực hành phục vụ học phần/môn học nào trong chương trình đào tạo

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Trường ………….. cam kết những thông tin đã được liệt kê trên đây hoàn toàn đúng với thực tế hiện có của Trường. 

Ngành Quản trị kinh doanh là ngành kinh tế nên không có đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm cơ hữu phục vụ ngành đăng ký đào tạo.

TP. Hồ chí Minh, ngày … tháng … năm 2014
	Xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo

TP Hồ Chí Minh
GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Sơn
	HIỆU TRƯỞNG

Ghi tên Hiệu trưởng




2. Phòng học, phòng thí nghiệm, trang thiết bị 

Mẫu 3.  Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy    
	Số TT
	Loại phòng học

(Phòng học, giảng đường, phòng học đa phương tiện, phòng học ngoại ngữ, phòng máy tính…)
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ giảng dạy 

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ  học phần/môn học

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


Trường ………….. cam kết những thông tin đã được liệt kê trên đây hoàn toàn đúng với thực tế hiện có của Trường.


TP. Hồ chí Minh, ngày … tháng … năm 2014
	Xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo

TP Hồ Chí Minh
GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Sơn
	HIỆU TRƯỞNG

Ghi tên Hiệu trưởng




Mẫu 4.  Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành
	Số TT
	Tên phòng thí nghiệm, xưởng, trạm trại, cơ sở thực hành
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính

hỗ trợ thí nghiệm, thực hành

	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ môn học /học phần

	1
	
	
	-

-

-
	
	

	2
	
	
	-

-

-
	
	

	3
	
	
	-

-

-
	
	

	...
	
	
	
	
	


Trường ………….. cam kết những thông tin đã được liệt kê trên đây hoàn toàn đúng với thực tế hiện có của Trường.


TP. Hồ chí Minh, ngày … tháng … năm 2014
	Xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo

TP Hồ Chí Minh
GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Sơn
	HIỆU TRƯỞNG

Ghi tên Hiệu trưởng




3. Thư viện, giáo trình, sách, tài liệu tham khảo 

a) Thư viện

- Tổng diện tích thư viện: ….. m2  trong đó diện tích phòng đọc: …… m2

- Số chỗ ngồi: …

   ;
Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: …

- Phần mềm quản lý thư viện:  .....



- Thư viện điện tử (có/không; đã kết nối được với CSĐT nào trong nước, ngoài nước; việc tra cứu của giảng viên, sinh viên trong toàn trường? …; 
Số lượng sách, giáo trình điện tử:…
b) Danh mục giáo trình, sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo

Mẫu 5. Danh mục giáo trình của ngành đào tạo

	Số TT
	Tên giáo trình
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Số bản
	Sử dụng cho môn học/học phần

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Trường ………….. cam kết những thông tin đã được liệt kê trên đây hoàn toàn đúng với thực tế hiện có của Trường.


TP. Hồ chí Minh, ngày … tháng … năm 2014
	Xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo

TP Hồ Chí Minh
GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Sơn
	HIỆU TRƯỞNG

Ghi tên Hiệu trưởng




Mẫu 6. Danh mục sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo

	Số TT
	Tên sách chuyên khảo/tạp chí
	Tên tác giả


	Nhà xuất bản

số, tập, năm xuất bản
	Số bản
	Sử dụng cho môn học/học phần

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Trường ………….. cam kết những thông tin đã được liệt kê trên đây hoàn toàn đúng với thực tế hiện có của Trường.


TP. Hồ chí Minh, ngày … tháng … năm 2014
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